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1.  Giới thiệu. 

 

Chương 1 

TỔNG QUÁT VỀ THIẾT BỊ 

Để đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của các đối tượng thi công chúng tôi thiết kế và chế tạo ra 

nhiều Model khác nhau như sau: 

- Vận thăng nâng hàng tải trọng 1000kg (HG-VT1000KG) 

Trong đó: 

- HG-VT: Là ký hiệu của Vận thăng nâng hàng (Tời nâng hàng). 

Đây là loại máy vận thăng có nhiều đặc điểm ưu biệt như tính năng ổn định, an toàn 

trong khi làm việc, vận chuyển nâng hạ êm và linh hoạt, thích ứng trong công trình xây dựng, 

nâng cao hiệu quả lao động, giảm cường độ lao động. 

- Nguyên lý hoạt động : 

Vận thăng được điều khiển bằng hộp nút điều khiển bằng tay (HY1024). 

Vận thăng có tất cả 2 cửa 

Cửa bàn nâng : 2 cái ( khóa cơ sử dụng chốt gài) 

Truyền động nâng bằng dây cáp thông qua bộ motor, hộp giảm tốc trục vít-bánh vít. 

2.  Các thành phần chính của vận thăng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 .Vận thăng nâng hàng 

1. Bàn nâng hàng. 

2. Khung thân vận thăng. 

3. Puly dẫn hướng cáp. 

4. Tang quấn cáp. 

5. Motor + Hộp giảm tốc 

6. Đế vận thăng 

7. Cáp tải. 

8. Hộp nút bấm điều khiển. 

9. Cần tự lắp. 

10. Gông giằng. 
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3. Bảng thông số kỹ thuật của vận thăng 

 

 

Thông số cơ bản 

 

Đơn vị 
HG-VT1000KG 

Tải trọng nâng Kg 1000 

Tốc độ nâng m/ph 17 

 

Độ cao nâng lớn nhất 

 

m 
 

70 

 

Công suất động cơ nâng 

 

Kw 
 

7.5 

Kích thước bàn nâng mm 1500x1200x400 

Trọng lượng bàn nâng Kg 300 

Kích thước đốt khung thân mm 600x680x2000 

Trọng lượng đốt khung thân kg 70 

Kích thước khung đế mm 1600x1100x100 

 

Điện áp sử dụng 

 

Phase/V/H

z 

 

3/380/50 

Kích thước gông giằng mm 2000, 1400 

1. Đốt tiêu chuẩn. 

 

Hình 1.2 . Đốt khung thân, đốt khung có thể thay đổi chiều cao tùy theo 

vị trí lắp đặt
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2. Bàn nâng hàng. 

Bàn nâng hàng là bộ phận quan trọng nhất của vận thăng dùng để nâng vật liệu tư hàng hóa, 

bàn nâng hàng có kích thước 1500x1200x600mm cho tất cả các model. Được chế tạo bằng hệ 

khung thép, phần thân có các con lăn dẫn hướng, vv…. 

 

Hình 1.3. Bàn nâng hàng 

- Cửa bàn nâng sử dụng khóa gài cơ. Tất cả cửa bàn nâng đều đóng vận thăng mới hoạt 

động được 

3. Khung đế: 

Khung đế là bộ phận cơ bản liên kết thiết bị với nền móng beton, để định vị, lắp ghép các 

bộ phận của thiết bị như: khung thân, motor+hộp giảm tốc, tang cáp, Puly dẫn hướng cáp. 
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4. Cần tự lắp. 

Cẩu tự lắp gồm móc cẩu, cần, puly dẫn hướng cáp, cơ cấu cuốn cáp và cáp 

nâng. Dùng để cẩu các bộ phận của vận thăng như: giằng tường, đốt tiêu chuẩn khi nâng 

chiều cao của vận thăng vv…. 

 
 

 

Hình 1.5 . Cần tự lắp 

5. Cơ cấu truyền động. 

Cơ cấu truyền động được bố trí trên khung đế có nhiệm vụ nâng hạ bàn nâng hàng thông 

qua hệ thống cáp tải + Puly dẫn cáp và tang cuốn cáp. Hình sau đây thể hiện các thiết bị 

chính của cơ cấu. 

 Hãng và loại Motor 

 Hộp giảm tốc hiệu AMW. Size 155/ tỷ số truyền i=1/60 

Thông số kỹ thuật như sau 
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 Motor  hãng TQ. Công suất 7.5kw/ Tốc độ 1450v/ph 

Thông số kỹ thuật 

 

 

Hình 1.6. Cơ cấu truyền động 

 

6. Hệ thống điện 
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 Thiết bị an toàn 
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Hình 1.7. Công tắc hành trình 

 

 

Điều khiển bằng hộp nút nhấn 

 
 

6 .Biển báo / Hướng dẫn sử dụng 
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Hình 6. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định công trình tương tự 

7. Màu sơn 

- Tất cả vận thăng được sơn chống rỉ và sơn màu xanh Vàng 542( Sơn Bạch Tuyết) 
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Chương II 

QUI TRÌNH LẮP ĐẶT VẬN THĂNG 

 

A. LẮP ĐẶT VẬN THĂNG 

          Thiết bị phục vụ lắp dựng 

- Cẩu Tháp/Palăng xích: dùng nâng các chi tiết, cụm chi tiết trong suốt quá trình lắp 

dựng cơ bản vận thăng tải. 

1. Chuẩn bị móng đế: 

- Công thức tính khả năng chịu tải của móng: P = ( Trọng lượng bàn nâng + Trọng lượng 

khung đế Motor tời - tang cáp + trọng lượng giá đường dẫn + Chịu tải ) x2,1. Áp lực 

móng phải chịu dưới mặt đất không được nhỏ hơn 0,15Mpa 

- Các phương án lắp đặt móng: Khi lắp đặt móng tuỳ theo vị trí đặt móng cao hay thấp để lựa 

chọn phương án cho phù hợp 

 
 

 

Hình 2.1.  Bản vẽ móng vận thăng, tùy mặt bằng mà bố trí 

móng đế phù hợp 

 

Bước 1: Tổ hợp khung đế vận thăng: 

Bao gồm : Khung đế ( Thép hình chữ U, Kích thước 1600x1100), Motor tời kéo, tang quấn cáp.. 

như hình vẽ 
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Bước 2: 

Khoan cấy Bulon nở: Liên kết đế vận thăng và móng tòa nhà ( như hình vẽ) 

Thường thì có 2 cách liên kết đế vận thăng và móng Pê tông: 

Cách 1: Dùng cùm chữ U có 2 lỗ ( Chụp cùm chữ U lên đế vận thăng và khoan cấy bulon nở 

M16) 

Cách 2: Khoan cấy trực tiếp vào vị trí lỗ trên đế vận thăng đã có sẵn. 
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Hình vẽ mô phỏng 
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Khoan cấy trực tiếp vào lỗ có sẵn trên khung đế 

 

Bước 3: Tổ hợp Khung vận thăng và gắn bulon 
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LẮP 01 ( HOẶC 02KHUNG) VÀO KHUNG ĐẾ VẬN THĂNG 

 

 

 

Bước 4: Tiến hành cân chỉnh độ thẳng Khung vận thăng và lắp Bàn nâng 

Bước 5: Lắp Gông/ giằng neo vận thăng vào tòa nhà 
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  Liên kết vận thăng và tòa nhà bằng bulon nở M16x150  

 

Tùy theo đặc điểm từng công trình mà có các liên kết khác nhau: 

Giằng neo vận thăng được thiết kế bằng 1 cây U100 và 1 Cây V50 ( Liên kết vào Sàn bằng 

Bulon nở M16) 3 Con Bulon nở M16/ 1 giằng vận thăng 
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Bước 6 : Lắp hệ thống điện 

Lắp công tắc giới hạn hành trình. 

- Vị trí hạn chế hành trình dưới phải điều chỉnh khi lồng nâng hoạt động 

- Phiến rập cực hạn dưới cần lắp sao cho bàn nâng dừng trước khi chạm đến  điểm 

dừng dưới cùng. 

- Phiến rập hạn vị trên cần điều chỉnh làm bàn nâng tự động dừng lại vị trí trên mặt 

tầng trên cùng khoảng 100mm. 

Kiểm tra cuối cùng. 

- Tiến hành rót dầu mỡ bôi trơn các bộ phận. 

- Kiểm tra căn chỉnh xếp cáp quấn vào Tang cáp đều và chặt chẽ 

- Tháo cẩu tự lắp cất bảo quản. 

- Kiểm tra các mối lắp ghép bằng chốt, bulông đã đạt yêu cầu chưa. 

Chạy thử và vận hành: 

Nguồn điện cung cấp cho thiết bị: Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cung cấp một nguồn 

điện ổn định 380V/3Phase/50Hz để cho thiết bị hoạt động (tốt nhất là cung cấp nguồn CB 

50A riêng biệt từ tủ điện chính của tòa nhà). 

- Yêu cầu nguồn điện phải đảm bảo tại chân vận thăng là 380V trở lên. Trường hợp 

nhiều công trình không đủ điện áp 380V tại chân vận thăng thì Tải trọng nâng không 

đạt theo thiết kế vận thăng ( Trường hợp như vậy Bên Thuê / Bên mua thiết bị phải 

cung cấp nguồn điện 380V để đạt tải trọng nâng) 

Quy trình chạy thử: 

- Chạy thử liên động không tải. 

- Chạy thử liên động có tải: (tải được chuẩn bị có trọng lượng bằng 1.25 lần tải trọng nâng 

cho phép, 1250Kg tương đương khoảng 24 bao xi măng). 

Kiểm định vận thăng và nghiệm thu đưa vào sử dụng: 

- Chất tải vào bàn nâng: 
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- Thử tải: 

 

- Lập biên bản kiểm định, kết luận đạt, đủ điều kiện đưa vào sử dụng. 

 

 

    Tháo dỡ. 

- Đối với vận thăng thường xuyên sử dụng ta tháo dỡ theo trình tự sau: 

+  Lắp cẩu tự lắp lắp động cơ điện vào đúng vị trí. 

+  Tháo dây cáp đối trọng và bánh trên không. 

+  Sau đó tiến hành tháo dỡ theo trình tự ngược với trình tự lắp đặt. 

-  Đối với vận thăng lâu không sử dụng cần tiến hành tổng kiểm tra một lần, sau  khi 

thấy tất cả các bộ phận hoạt động bình thường, không có gì sai sót mới có thể, tiến 

hành tháo dỡ như trình tự trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương III 

VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ 
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1. Hướng dẫn chung. 

- Điều kiện làm việc của vận thăng ở tốc độ gió không vượt quá 10m/s (tương đương 

cấp 5). 

- Người vận hành được đào tạo, biết cấu tạo và khả năng của vận thăng, hiểu biết về 

quy tắc an toàn và duy tu bảo dưỡng. 

- Vận thăng phải được điều khiển bởi người đúng ngành đào tạo. Không phải thợ vận 

hành không được điều khiển vận hành. 

- Vận hành vận thăng vào ban đêm phải trang bị đầy đủ thiết bị chiếu sáng cho hiện 

trường. 

- Để đảm bảo sử dụng vận thăng bình thường, điện áp nguồn điện là 380v . 

- Trong khi bảo dưỡng sửa chữa cấm mọi hình thức vận hành vận thăng. 

- Ở hiện trường người vận hành chịu trách nhiệm cho thêm dầu mỡ bôi trơn đúng kỳ 

hạn, kiểm tra tình trạng làm việc của vận thăng và tiến hành điều chỉnh nếu cần thiết. 

- Vận thăng phải có hệ thống tiếp địa tốt để tránh bị sét đánh. Nghiêm cấm làm việc 

với vận thăng khi giông bão sấm chớp. 

- Vận thăng gặp sự cố về máy móc và điện. 

- Dây cáp đối trọng bị đứt, một phần dây cáp đứt vượt quá thời gian quy định. 

- Sau khi nhận ca, cần đọc nhật ký làm việc của ca trước, nếu có vấn đề cần kịp thời 

giải quyết. 

- Cần kiểm tra không gian bàn nâng vận hành có vật ngáng trở không để kịp thời loại 

bỏ. 

- Trọng tải phải phân bố đều ở giữa lồng nâng, nghiêm cấm nâng quá tải. 

- Khi nghe thấy tiếng động lạ hoặc nhìn thấy những điều khác thường phải dừng vận 

thăng lại ngay để kiểm tra kỹ thuật. 

- Sau khi hết ca làm việc phải bảo đảm bàn nâng được đặt vào trạm dừng trên mặt đất. 

- Làm tốt nhật ký giao ban, đồng thời báo cáo các sự cố hoặc vấn đề máy móc gặp phải 

cho những người có trách nhiệm. 
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2. Trình tự thao tác. 

- Bật công tắc nối giữa hộp điện nguồn trong lồng mặt đất với hộp điện trong lồng nâng, 

kiểm tra đèn chỉ thị nguồn điện trên tấm mặt hộp thao tác đã hoạt động chưa. 

- Khi máy vận thăng đang hoạt động, khi máy bị ngừng hoạt động do bị cắt điện hoặc các 

nguyên nhân khác có thể dùng tay điều khiển hạ xuống đưa lồng nâng từ từ trượt đến 

trạm dừng. 

- Chú ý: Khi lồng nâng đang trượt xuống, không được để quá tốc độ vận hành thiết kế nếu 

không thiết bị an toàn sẽ hoạt động. Cứ hạ được 20m cần phải nghỉ 1 phút để thiết bị an 

toàn nguội. 

3. Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị. 

3.1. Kiểm tra hàng ngày 

- Kiểm tra bulông nói kết các bộ phận đã đầy đủ chưa, có hiện tượng bị 

- lỏng không. 

- Kiểm tra độ an toàn và tin cậy công tắc hạn vị trên và dưới, công tắc cực hạn trên và 

dưới. 

3.2. Kiểm tra hàng tuần 

- Kiểm tra tình trạng vặn cố định của bánh lăn, tấm đế truyền động. 

- Kiểm tra tình trạng dò dầu hộp giảm tốc, bắt buộc phải bổ sung đầy đủ dầu mới kịp thời. 

- Kiểm tra điểm nối kết gông giằng tường (sàn). 

- Kiểm tra dây cáp tải, tang cáp và các puly dẫn hướng. 

- Kiểm tra dây điện có bị đứt hay hư hỏng không. 

3.3. Kiểm tra hàng tháng 

- Kiểm tra độ mòn của các con lăn tỳ dẫn hướng. 

- Kiểm tra các liên kết bulon khug thân, motor-hộp giảm tốc. 

3.4. Kiểm tra hàng quý 

- Kiểm tra ổ trục của bánh lăn, các dòng dọc và bánh dẫn hướng. Căn cứ vào thực tế tiến 

hành điều chỉnh hoặc đổi cái mới. 

- Kiểm tra độ mài của bánh lăn, điều chỉnh khoảng cách giữa bánh lăn và trục đứng bẵng 

0,3 ~ 0,5. Nếu không đạt phải đổi cái khác. 

- Tiến hành thử nghệm rơi, kiểm tính tin cậy của thiết bị an toàn phòng rơi. 

3.5. Kiểm tra hàng năm. 

- Kiểm tra động cơ điện và bộ phận liên trục của thiết bị giảm tốc. 

 

- Kiểm tra ổ trục puly trên không và dây cáp tải trọng. 

- Chế độ bôi trơn. 

Vận thăng mỗi lần lắp mới trước khi sử dụngbắt buộc phải tiến hành bảo dưỡng bôi trơn 
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toàn bộ các thiết bị bộ phận. Khi đưa vào hoạt động bình thường, có thể tiến hành bôi trơn 

định kỳ theo qui định bảng thống kê bôi trơn. 

 

Chú ý: Trước khi tiến hành bôi trơn phải lau quét sạch sẽ bụi cát. 

Các động cơ và hộp giảm tốc sau khi sử dụng 1 tuần phải thay dầu mới. 

 

 

4. Phân tích các sự cố thường gặp 

 

STT Sự cố thường gặp Nguyên nhân gây sự cố Khắc phục và hiệu quả 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Nhiệt độ cơ cấu 

truyền động tăng cao 

- Dầu bôi trơn biến chất 

hoặc không đủ. 

- Hoạt động quá tải. 

- Lồng vận hành bị trở  lực 

ma sát khác thường. 

- Thay nhớt hộp số 

- Kiểm soát lại tải trọng 

nâng cho phép, hoặc tạm 

ngưng hoạt động cho 

máy nghỉ khoảng 15 – 20 

phút. 

- Kiểm tra các cơ cấu 

truyền động: con lăn, 

Puly cáp, …. 
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Nhiệt độ động cơ điện 

tăng quá cao khi hoạt 

động. 

- Tổ hợp dây điện bị chập 

mạch cục bộ, dòng điện 

hoạt động bị quá tải hoặc 

ba pha không cân bằng. 

- Khởi động vượt quá tần 

xuất hoặc thời gian vận 

hành quá tải quá lâu. 

- Hệ thống truyền động bôi 

trơn không tốt. 

- Bàn nâng vận hành bị trở 

lực ma sát khác thường. 

- Kiểm tra hệ thống dây 

điện dẫn, dòng điện… 

- Kiểm tra các cơ cấu 

truyền động: con lăn, 

Puly cáp, …. 

- Kiểm tra nhớt hộp số: 

thay nhớt nếu nhớt dơ và 

hết độ nhờn…. 

- Kiểm soát lại tải trọng 

nâng cho phép, hoặc tạm 

ngưng hoạt động cho 

máy nghỉ khoảng 15 – 20 

phút . 
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Khi dừng đột ngột 

bàn nâng có hiện 

tượng rung hoặc va 

đập. 

- Khe hở giữa các con lăn 

và thanh dẫn hướng trên 

khung thân quá lớn. 

- Vòng lăn bị lệch, giá 

đường dẫn và thanh cung 

chủ cách nhau quá xa. 

- Kiểm tra và canh chỉnh lại 

các con lăn dẫn hướng và 

chịu lực. 

 

 

4 

 

Cầu dao nguồn điện 

tổng bị chảy. 

- Bên trong dây điện bị hư, 

mỗi đầu nguồn 

- Điện bị chập mạch có 

hiện tượng tiếp đất. 

- Kiểm tra hệ thống điện và 

thay dây nếu cần thiết 
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Sau khi quay  công tắc 

chìa khoá, tiếp điểm 

động lực mở không 

hút. 

- Bộ phận bảo hộ dòng 

điện không bật. 

- Tay nắm thao tác không ở 

điểm 0 

- Ngoài giới hạn lên xuống, 

tiếp điểm các công tắc 

hành trình không tiếp xúc 

nhau. 

- Dòng điện bị ngắt. 

- Kiểm tra hệ thống điện 

điều khiển và các tiếp 

điểm công tắc hành trình, 

khởi động từ… 
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Rơle giới  hạn (Khống 

chế) trên hoặc dưới bộ 

phận tiếp xúc không 

hoạt động. 

- Tiếp điểm của công tắc 

hành trình lên xuống 

không nối với nhau, vị trí 

công tắc của cần gạt 

không đúng. 

- Bộ phận bên trong công 

tắc thao tác bị  lỏng hoặc 

hỏng. 

- Đường điện ngắt mạch 

hoặc chập mạch 

- Công tắc hành trình lên 

xuống bị hỏng. 

- Do bị động nên  hạn vị bị 

dịch vị trí. 

- Kiểm tra hệ thống dây 

dẫn công tắc hành trình 

khống chế trên hoặc dưới 

có bị đứt không và nối lại 

(nếu có) 

- Kiểm tra Rơle khống chế 

và thay nếu có hư hỏng 
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Bàn nâng vận hành lên 

xuống có hiện tượng bị 

dừng. 

- Do rơle nhiệt hoạt động 

khi máy điện quá tải. 

- Dây điện tiếp xúc 

không tốt. 

- Tạm dừng hoạt động thiết 

để giảm nhiệt Motor sẽ 

hoạt động lại bình 

thường. 

 

 

8 

 

Động cơ điện khởi 

động khó hoặc có tiếng 

động khác lạ. 

- Bộ phận chế động 

không bật toàn bộ. 

- Bị quá tải. 

- Nguồn điện thiếu pha. 

- Kiểm tra pha điện 

nguồn cấp vào Motor. 



 

 

 

 

Nội quy sử dụng thiết bị nâng 

 

Hoạt động: 

- Tải trọng tối đa : 1000 Kg 

- Người được giao nhiệm vụ trách nhiệm mới được điều khiển thiết bị. 

- Kiểm tra dây cáp, nguồn điện trước khi điều khiển 

- Đóng cửa bàn nâng trước khi nâng, hạ. 

- Trước khi nâng chuyển tải, nâng lên độ cao khoảng 500mm để kiểm tra dây cáp và 

phanh. 

- Khi chuyển vật liệu cục rời, phải có dụng cụ chuyên dụng tránh rơi vãi. 

- Xếp tải lên bàn nâng phải đặt cân bằng 

- Khi tời lên cao phải quan sát. 

- Tắt điện nguồn khi không sử dụng. 

- Bảo quản bộ điều khiển, vận thăng. 

- Khi thấy thiết bị không đảm bảo an toàn như..( công tắc hành trình trên không tác dụng, 

phanh bị trôi, cáp bị tua, khung vận thăng rung lắc….) Vui lòng liên hệ Hotline : 

0918222328 Mr. Phúc – 0919282028 Mr Nhựt, để khắc phục 

Nghiêm Cấm:  

- Cấm vận chuyển người. 

-  Đứng trong vùng nguy hiểm của vận thăng. 

- Vận chuyển tải quá 1000Kg. 

- Vận chuyển tải khi không rõ tải trọng. 

- Tải lòi ra khỏi bàn nâng.  

 

 

Chủ đầu tư                     Ban chỉ huy công trình                  Đơn vị sx thi công/ lắp đặt 

       ( Ký, ghi rõ họ tên)              ( Ký, ghi rõ họ tên)                         ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 


